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       s : 79/2023   -   

N   : 06 - 12 - 2023 

              I            IỆ      

  c     -    d  -         c 

 

NHÂN DANH 

 U                 I            IỆ      

                 UYỆ       LI                U   

 

-                                          : 

          -     t         t  :  Ô    ạ   i  ồ. 

        t            : 

1. Ô   Lưu Xuâ  Vĩ h. 

2.    Đi h  hị N u ệt. 

-                 : Ông Đo      Thành -  hư     o      hâ   â  hu ệ  

   h Li h  t  h    h  hu  . 

-                                                                       

             : Ông Đi h Xuâ   iếu -  i   s t vi  . 

N    06 th    12  ă  2023 tại  r  s          hâ   â  hu ệ     h Li h  t  h 

   h  hu     t    s  th         h i v     h  h s  th     s : 71/2023/TLST-HS, 

ngày 13 tháng 10  ă  2023 theo Qu ết đị h đư  v     r    t    s : 

59/2023 QĐXX  - HS ngày 03 tháng 11  ă  2023 v  Qu ết đị h hoã  phi       

s : 14 2023     -QĐ       17 th    11  ă  2023 đ i v i  ị   o: 

 ọ và tê :  Nh  si h  ă  1996 tại    h  hu  ; đị   h :  h   5, xã N hị Đứ   

hu ệ     h Li h  t  h    h  hu  ;   h    hiệp:  h    ổ  đị h; tr  h đ  h   v  : 

09/12;  â  t  : Kinh;  i i tí h: Nam; tôn giáo: Không; qu   tị h: Việt N  ;  on ông 

N u ễ   h  h  ư    si h  ă  1960 (đã  hết) v     N u ễ   hị  ạ h  si h  ă  

1964; vợ: N u ễ   hị Ái Diệu  si h  ă  1995 (đã  hết);  o : N u ễ  Du  Phư    

si h  ă  2017 v  N u ễ  Du  Phú  si h  ă  2021; ti     : N    15 01 2021  ị     

    hâ   â  hu ệ     h Li h    phạt 06 th    tù v  t i “ r    ắp t i s  ” tại     

   s  02 2021   -  ;      24 8 2021  h p h  h  o      phạt tù   hư  đượ   ó     

tích; ti   s : Không. 

Quá trình nhân thân: Từ      21 3 2023 đến ngày 07/4/2023 có hành vi tr m 

cắp tài s n tại  ã  ù   Nh    hu ệ  Đứ  Li h; đã  ị Tòa án nhân dân huyệ  Đức 

Linh x  phạt 01  ă  09 th    tù tại B n án s  47/2023/HS-ST ngày 25/8/2023. 

Bị cáo đ    ch p hành án theo Quyết định thi hành án phạt tù s  88 2023 QĐ-

CA, ngày 29/9/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân huyệ  Đức Linh, t nh Bình 

Thu n tại Trại giam Xuân L c – C c C10 B  Công an. Có mặt. 
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Bị h i: Chị Lê H i H  si h  ă  1988;   i  ư trú:  h   6   ã Mă g T , huyện 

Tánh Linh, t nh Bình Thu n. Có mặt. 

N  ời có quyền lợ      ĩ  vụ liên quan: 

- Bà Nguyễn Thị H  si h  ă  1964;   i  ư trú:  h   5   ã N hị Đức, huyện 

Tánh Linh, t nh Bình Thu n. Có mặt. 

- A h L  Vă     si h  ă  1987;   i  ư trú:  h   2   ã Đức Phú, huyện Tánh 

Linh, t nh Bình Thu n. Vắng mặt. 

  I  U    Ụ   : 

 heo     t i  iệu  ó tro   hồ s  v     v   iễ   iế  tại phi   t      i  u   v  

   đượ  tó  tắt  hư s u: 

  Nh      ười nghiện ma túy, ch p hành án phạt tù v  t i Tr m cắp tài s n, hết 

hạn tù vào ngày 24/8/2021, tr  v  đị  phư    si h s   . Đến kho ng 02 giờ ngày 

31 3 2023 L  Vă   u n trú tại  h   2   ã Đức Phú, huyệ     h Li h đi u khi n xe 

máy của Tu n ch  Nh t đi vào các tuyế  đường liên thôn củ   ã Mă      đ  tìm 

kiế       h   â  s  s  nhằm m   đí h tr m cắp tài s n (theo khai nh n của  Nh). 

 hi đi đến nhà chị Lê H i Hi n    h   6   ã Mă     ; Nh t phát hiệ  trư c nhà có 

01  e đạp mini loại nữ    u đỏ và 01 máy hàn sắt màu vàng nên nói Tu n xu ng 

dừng xe, Nh t xu     e đi v o trư c sân nhà chị Hi n l y tr   01  e đạp và 01 máy 

h    s u đó  u n ch  Nh t v  nhà Nh t tại thôn 5, xã Nghị Đứ  đ  Nh t c t d u tài 

s n vừa tr m cắp.           h   s u   e đạp tr m cắp được Nh t đư   ho  o  tr i 

của Nh t s  d ng, còn máy hàn tiếp t c c t d u đ   hi  ó   ười mua Nh t sẽ     đ  

l y ti n tiêu xài. Ngày 10/4/2023 chị Hi    ó đ   tr  h   o v  việc bị m t tài s n. 

Qua làm việc v i    qu   C         Nh đã  hai nh n hành vi Tr m cắp tài s n của 

mình.  

B n kết lu   định giá tài s n s  13, ngày 12/5/2023 của H i đồ   định giá tài 

s n trong t  t ng hình s  huyện Tánh Linh kết lu n: 01   y     đ ện tử nhãn hiệu 

OSHIMA MOS-200 trị giá vào thờ  đ ểm thiệt h i ngày 31/3/2023: 1.334.000 đồng;  

01 xe đ p mini, lo i xe nữ,   u đỏ, trị giá vào thờ  đ ểm thiệt h i ngày 31/3/2023: 

320.000 đồng. Tổng giá trị thiệt h  : 1.868.000 đồng. 

 ại       o trạ   s : 71/CT – VKSND – TL, ngày 11/10/2023  ủ  Việ   i   

s t  hâ   â  hu ệ     h Li h tru  t   ị   o  Nh v  t i “ r    ắ  t   sả " theo đi   

b,  ho   1 Đi u 173     u t h  h s   ă  2015 (s   đổi   ổ su    ă  2017).  

Tại phi   t    đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Tánh Linh, t nh Bình 

Thu n phát bi u ý kiế  đ  nghị  hư s u: 

- Khẳ   định Cáo trạng mà Viện ki   s t đã tru  t  đ i v i bị cáo là hoàn toàn 

 hí h      đú     ười  đú   t i v  đú   ph p  u t.  

- V  trách nhiệm hình s : Đ    hị   i đồ     t    tu        ị   o  Nh phạ  

t i “ r    ắp t i s  ”. Đ    hị  e    t  p     : Đi       ho   1 Đi u 173; đi   s 

 ho   1   ho   2 Đi u 51  L    ă  2015 (s   đổi   ổ su    ă  2017): X  phạt  ị 

cáo  Nh từ 09 tháng đế  12 tháng tù. 
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  - V  trách nhiệm dân s :  ro   qu  tr  h đi u tra, truy t , bị hại Lê H i Hi n 

không yêu cầu bị cáo ph i bồi thường dân s . Tuy nhiên, trong thời gian chu n bị xét 

x  chị Hi n yêu cầu bồi thường, bị   o t   đ     i  đ  h  ồi thường và tại phiên Tòa, 

chị Hi n không yêu cầu bồi thường gì thêm     đại diện Viện ki   s t đ  nghị H i 

đồng xét x  không xem xét, gi i quyết. 

  - V  v t chứng: Qu  tr  h đi u tr  đã thu  iữ 01     h   điện t  nhãn hiệu 

OSHIMA MOS-200 và 01  e đạp mini, loại xe nữ    u đỏ. C  qu   C nh s t đi u 

tra Công an huyệ     h Li h đã    lý bằng hình thức tr  lại cho chị Lê H i Hi n nên 

đ  nghị H i đồng xét x  không xem xét gi i quyết trong v  án. 

- Bị cáo không có ý kiến tranh lu n, ch  xin gi m nhẹ hình phạt. 

- Bị hại v    ười có quy n lợi,   hĩ  v  liên quan: Xin gi m nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

      Ị             : 

 r      s    i  u   v       ă   ứ v o     t i  iệu tro   hồ s  v     đã đượ  tr  h 

t    tại phi   t      i đồ     t     h   đị h  hư s u: 

[1]  V  h  h vi  qu ết đị h t  t     ủ  Đi u tr  vi     i   s t vi  : Trong quá 

tr  h đi u tr   tru  t  Đi u tr  vi     i   s t vi   đã th   hiệ  đú   v  th   qu     

tr  h t   thủ t   qu  đị h  ủ      u t t  t    h  h s . Qu  tr  h đi u tr  v  tại phi   

t     ị   o v   hữ     ười th    i  t  t     h    h     ó    iế  hoặ   hiếu  ại v  

h  h vi  qu ết đị h  ủ  Đi u tr  vi   v   i   s t vi  . Cho      h  h vi  qu ết đị h 

t  t     ủ  Đi u tr  vi     i   s t vi      phù hợp v i qu  đị h  ủ      u t t  t    

h  h s . 

 [2] V  h  h vi vi phạ   ủ   ị   o  Nh: Tại phiên tòa, bị   o đã  h i  h n toàn 

b  hành vi phạm t i của mình; lời khai của bị cáo phù hợp v i lời khai của bị hại, 

  ười có quy n lợi    hĩ  v  liên quan và các tài liệu chứng cứ  h   đã được thu th p 

tro   qu  tr  h đi u tr ;  o đó  ó đủ  ă   ứ đ      đị h được:  

Vào kho ng 02 giờ ngày 31/3/2023, tại  h   6   ã Mă     , huyện Tánh Linh; 

bị cáo  Nh đã  ó h  h vi tr m cắp 01     h   điện t  nhãn hiệu OSHIMA MOS-200 

trị  i  1.334.000 đồng và 01  e đạp mini, loại xe nữ    u đỏ, trị  i  320.000 đồng 

của chị Lê H i Hi n, tổng giá trị thiệt hại là 1.868.000 đồng. 

 Bị cáo  Nh đã  ị Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh x  phạt 06 tháng tù v  t i 

“ r m cắp tài sả ” tại B n án s  02/2021/HS-ST ngày 15/01/2021; ch p hành xong 

hình phạt v o      24 8 2021  đến thời đi m th c hiện hành vi tr m cắp tài s n của 

chị Lê H i Hi n vào ngày 31/3/2023 thì bị cáo  Nh  hư  được xóa án tích mà tiếp t c 

tr m cắp tài s n trị giá 1.868.000 đồng. Do đó  hành vi của bị cáo Nh t đủ yếu t  c u 

thành t i “ r m cắp tài s  ” đượ  qu  định tại đi m b, kho   1  Đi u 173 B  lu t 

hình s   ă  2015 s   đổi bổ su    ă  2017. Như v   C o trạ      Việ   i   s t 

 hâ   â  hu ệ     h Li h đã tru  t  đ i v i  ị   o là hoàn to    ó  ă   ứ  đú   

ph p  u t. 

[3] V  tình tiết tă    ặng, gi m nhẹ trách nhiệm hình s :  
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[3.1] V  tình tiết tă    ặng trách nhiệm hình s : Bị cáo  Nh không có tình tiết 

tă    ặng trách nhiệm hình s .    

 [3.2] V  t  h tiết  i    hẹ tr  h  hiệ  h  h s :  ị   o  Nh trong quá trình 

đi u tr   ũ    hư tại phi   t   đã th  h  h    h i   o  ă   ă  h i   i; đã t   đ     i  

đ  h  ồi thườ   thiệt hại  ho   ười  ị hại   ị hại đã  ó đ    i   ãi  ại   i    hẹ h  h 

phạt  ho  ị   o. Do đó  ị   o đượ  hư ng các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình s  

qu  định tại đi m b, s kho n 1 và kho n 2 Đi u 51 B  lu t hình s   ă  2015 (đã 

được s   đổi, bổ su    ă  2017)    phù hợp. 

 

[3.3]  ị   o phạ  t i  ó  hi u t  h tiết  i    hẹ tr  h  hiệ  h  h s  tại  ho   

1 Đi u 51     u t h  h s       ầ   p      Đi u 54     u t h  h s   ă  2015 (s   

đổi   ổ su    ă  2017);    phạt  ị   o v i  ứ      ư i  ứ   h i đi    ủ   hu   

h  h phạt đượ  qu  đị h tại  ho   1 Đi u 173     u t h  h s   ă  2015 (s   đổi   ổ 

su    ă  2017)    phù hợp v i tí h  ho   hồ    ủ  ph p  u t h  h s  Việt N  . 

[4] V  tổ   hợp h  h phạt:  ị   o  Nh hiệ  đ     h p h  h h  h phạt 01  ă  

09 tháng tù v  t i “ r    ắ  t   sả ” tại B      s  47/2023/HS-ST ngày 25/8/2023 

 ủ          hâ   â  hu ệ  Đứ  Li h  t  h    h  hu    thời hạ  tù tí h từ      

12/4/2023; theo Qu ết đị h thi h  h    phạt tù s  88 2023 QĐ-CA, ngày 29/9/2023 

của Chánh án Tòa án nhân dân huyệ  Đức Linh, t nh Bình Thu n. Bị   o đ     h p 

h  h h  h phạt tù theo        đã  ó hiệu      ủ          hâ   â  hu ệ  Đứ  Li h  

t  h    h  hu       ại  ị   t    v  t i đã phạ  trư    hi  ó        s  47/2023/HS-

ST ngày 25/8/2023  ủ          hâ   â  hu ệ  Đứ  Li h. Do đó  p       ho   1 

Đi u 56 B   u t h  h s ;         hâ   â  hu ệ     h Li h  t  h    h  hu   qu ết 

đị h  ứ  h  h phạt đ i v i  ị   o  Nh đ i v i t i phạ   ị   t    tro   v         và 

qu ết đị h h  h phạt  hu   theo qu  đị h tại Đi u 55     u t h  h s  đ   u    ị   o 

ph i  h p h  h h  h phạt  hu    ho    h i       . 

 

[5] V  tr  h  hiệ   â  s :  ro   qu  tr  h đi u tra, bị hại – chị Lê H i Hi n 

không yêu cầu bị cáo ph i bồi thường dân s . Tuy nhiên, trong thời gian chu n bị xét 

x , chị Hi    ó đ     u  ầu bị cáo ph i bồi thường kho n chi phí mà chị Hi   đã  ỏ 

r  đ  s a chữa     h   điện s  ti   700.000 đồ     i  đ  h  ị   o đã t  nguyện bồi 

thường cho bị hại. Tại phiên Tòa, bị hại Lê H i Hi   tr  h     đã  h   đủ ti n bồi 

thường và xin gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo, không yêu cầu bị cáo ph i bồi thường 

dân s  nên nên H i đồng xét x   h      t đến.  

[6] V  v t chứng trong v  án: Qu  tr  h đi u tr  đã thu  iữ 01     h   điện t  

nhãn hiệu OSHIMA MOS-200 và 01  e đạp mini, loại xe nữ    u đỏ. C  qu   C nh 

s t đi u tra Công an huyệ     h Li h đã    lý bằng hình thức tr  lại cho chị Lê H i 

Hi n nên H i đồng xét x  không xem xét gi i quyết trong v  án. 

[7] V     phí: Cầ   u    ị   o  Nh ph i  hịu    phí h  h s  s  th   theo qu  

đị h  ủ  ph p  u t. 

Vì     lẽ tr  , 

QUYẾ   Ị   
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 ề t i da  : 

  ă  cứ và : Đi       ho   1 Đi u 173     u t h  h s   ă  2015 (s   đổi   ổ 

su    ă  2017).  uyê  bố:  ị   o  Nh phạ  t i: “ r    ắp t i s  ”. 

 ề  ì      t: Că   ứ v o đi       ho   1 Đi u 173; các đi   b, s  ho   1 

Đi u 51 B   u t h  h s   ă  2015 (s   đổi   ổ su    ă  2017). X  phạt  ị   o  Nh 

05 ( ăm) tháng tù.  

 ổ   hợp h  h phạt 01  ă  09 tháng tù v  t i “ r    ắ  t   sả ” tại B      

s  47/2023/HS-ST ngày 25/8/2023  ủ          hâ   â  hu ệ  Đứ  Li h  t  h    h 

 hu   v i h  h phạt 05 th    tù  ủ            ;  u    ị   o  Nh ph i  h p h  h 

h  h phạt  hu    ho    h i           02 (   )  ă  02 (   ) tháng tù, thời hạ  tù tính 

từ       ị   o  ị  ắt 12/4/2023. 

 ề á    í: Că   ứ v o  ho   2 Đi u 136     u t t  t    h  h s   ă  2015 v  

đi m a kho n 1 Đi u 23 N hị qu ết 326 2016 U  VQ 14      30 12 2016 qu  

đị h v   ứ  thu   iễ    i    thu    p  qu      v  s          phí v   ệ phí       : 

 u    ị   o  Nh ph i   p 200.000 đồ      phí h  h s  s  th   

 ề quyề  k á g cá :  

Că   ứ v o Đi u 331 v  Đi u 333     u t t  t    h  h s  2015:  ị   o   ị hại 

v    ười  ó qu     ợi    hĩ  v   i   qu   có  ặt tại phi       đượ  qu     h    

  o        tro   hạ  15         từ      tu       s  th   (06/12/2023).  

         .   I  Ồ    É   Ử 

 ơi     :                 Ẩ  P   -     Ọ  P IÊ      
+ C p theo Đi u 262  L    : 

-  ị   o; N ười  ị hại.                                                     
- V  ND hu ệ ; 

- CQC Đ  C.A hu ệ ; 

- C  qu     A   - C       hu ệ ; 

- Nh  tạ   iữ - CA hu ệ ; 

- UBND xã N hị Đứ  (Thay T/B);                                        ải  ồ  
-     P  .    h  hu  ;                

- C.C T.H.A DS (khi án có HLPL);                          

- Lưu    vă     VA; 

- Lưu VP. 
 

 


